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Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các bộ, cơ quan ngang bộ đối với
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại 
của thuốc lá và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực y tế

Bộ Y tế có Công văn số 2314/BYT-PC ngày 17/4/2025 và Công văn số 2458/BYT-CP (lần 2) ngày 24/4/2025 gửi các bộ, cơ quan ngang bộ xin ý kiến hồ sơ dự thảo Nghị định với thời hạn trả lời Công văn trước ngày 27/4/2025. Đến ngày 01/6/2025, Bộ Y tế nhận được ý kiến của 13 bộ, cơ quan ngang bộ. Trong đó, có 03 cơ quan nhất trí với dự thảo Nghị định, bao gồm: Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Xây dựng. 10 Bộ có tham gia ý kiến đóng góp, bao gồm: Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Uỷ ban Dân tộc, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính và Bộ Công thương 
	Trên cơ sở ý kiến của các cơ quan, Bộ Y tế đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý và tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý như sau:
	STT
	NỘI DUNG GÓP Ý
	ĐƠN VỊ GÓP Ý
	TIẾP THU
	GIẢI TRÌNH

	I
	DỰ THẢO TỜ TRÌNH

	1
	- Phần trích yếu của dự thảo Tờ trình: Đề nghị quy định rõ tên của văn bản được sửa đổi, bổ sung, đồng thời rà soát toàn bộ nội dung của dự thảo Tờ trình để bảo đảm thống nhất (khoản 3 Điều 8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025)
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tiếp thu
Chỉnh sửa tên dự thảo Nghị định để phù hợp với khoản 2 Điều 69 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể:
“Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế”.
	

	2
	Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 16/01/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình công tác năm 2025 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó có tên của dự thảo Nghị định. Do đó, đề nghị rà soát lại nội dung tại điểm b mục 2 phần I để bảo đảm tính chính xác
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Bộ Y tế xin giải trình như sau:
[bookmark: _Hlk192245748]Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, quy định khái niệm “thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng” tại các văn bản quy phạm pháp luật về nội dung như: Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá, Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá. 
Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Y tế đã nghiên cứu, xây dựng theo hướng một Nghị định sửa 02 Nghị định, cụ thể chỉnh sửa thành dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

	3
	Tại mục VI dự thảo Tờ trình Chính phủ có đánh giá sẽ phát sinh thêm kinh phí tập huấn năng lực thanh tra, kinh phí xét nghiệm, do đó, đề nghị Bộ Y tế bổ sung thuyết minh đánh giá tác động đến ngân sách nhà nước thực hiện hàng năm, trong đó: (i) chi tiết số kinh phí tăng thêm theo từng nội dung; (ii) chi tiết theo nguồn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương để báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.
	Bộ Tài chính
	
	Bộ Y tế xin giải trình như sau:
Do Nghị định được xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn, do vậy, Bộ Y tế không thực hiện việc đánh giá tác động chính sách. Tuy nhiên, việc xử phạt vi phạm hành chính có thể sử dụng nhân lực, phương tiện, thiết bị xử phạt hành chính và xử lý hình sự sẵn có của cơ quan công an, thị trường, hải quan, thanh tra, Ủy ban nhân dân các cấp,… Tuy nhiên do cần phải xét nghiệm và phát hiện chất gây nghiện nên sẽ phát sinh thêm kinh phí tập huấn năng lực thanh tra và kinh phí xét nghiệm. Kinh phí tập huấn và kinh phí xét nghiệm có thể thực hiện lồng ghép với các chương trình phòng, chống ma túy; phòng, chống thuốc lá và sẽ do nguồn ngân sách nhà nước hoặc từ Quỹ phòng, chống thuốc lá bảo đảm. Đây là công việc vẫn đang được các cơ quan chức năng thực hiện.

	II
	NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH

	1
	Căn cứ ban hành

	
	- Dự thảo Nghị định lấy ý kiến lần này có nhiều thay đổi so với dự thảo cũ, do đó, đề nghị Bộ Y tế tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trước khi báo cáo Chính phủ. 
- Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Đồng thời, Luật PCTHTL không quy định cấm việc sử dụng thuốc lá. Như vậy, việc cấm sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng (như nếu tại dự thảo Nghị định) cần được căn cứ tại một đạo luật theo quy định.
	Bộ Công thương
	
	Bộ Y tế xin giải trình như sau:
- Dự thảo Nghị định xin ý kiến lần này không thay đổi nhiều so với dự thảo đã xin ý kiến trước đó, dự thảo vẫn có 03 nội dung chính: (1) Khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; (2) Mức xử phạt đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và hành vi chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; (3) Biện pháp khắc phục hậu quả.
[bookmark: diem_b_4_51]- Điểm b khoản 4 Điều 51 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2025 quy định khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn “Cơ quan chủ trì soạn thảo có thể đăng tải dự thảo trên cổng thông tin điện tử của cơ quan mình, trừ trường hợp điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác; có thể lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và thực hiện truyền thông nội dung dự thảo. Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản thì thời hạn lấy ý kiến ít nhất là 03 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị tham gia góp ý kiến”. Tuy nhiên Bộ Y tế vẫn gửi xin ý kiến góp ý dự thảo Nghị định đến các bộ, cơ quan ngang bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh[footnoteRef:1] và một số doanh nghiệp. Ngày 04/02/2025, đã gửi Công văn đề nghị đăng hồ sơ dự thảo Nghị định trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Trang thông tin điện tử Bộ Y tế[footnoteRef:2]; tổ chức họp với đại diện các Bộ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh và đơn vị có liên quan tại Bộ Y tế. Các ý kiến đã được Bộ Y tế tiếp thu, giải trình đầy đủ. [1:  Công văn số 8067/BYT-PC ngày 27/12/2024, Công văn số 325/BYT-PC ngày 16/01/2025, Công văn số 2314/BYT-PC ngày 17/4/2025 và Công văn số 2458/BYT-PC ngày 24/4/2025]  [2:  Công văn số 212/BYT-PC ngày 10/01/2025 và Công văn số 11/PC ngày 02/01/2025] 

- Nghị quyết số 173/2024/QH15 là văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành. Do vậy, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ được căn cứ trên Nghị quyết quy phạm của Quốc hội là hoàn toàn phù hợp, đúng quy định của pháp luật. Thực tế trước đó, căn cứ vào thẩm quyền và tình hình thực tiễn, để bảo vệ sức khoẻ cộng đồng, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 30/2021/QH15 Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV về các chính sách phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

	2
	Tên gọi dự thảo Nghị định

	
	Đề nghị quy định rõ tên của văn bản
được sửa đổi, bổ sung.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tiếp thu
Chỉnh sửa tên dự thảo Nghị định như sau:
“Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp phòng, chống tác hại của thuốc lá và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế”.
	

	3
	Khoản 1 Điều 1:
	
	
	

	
	Đề nghị cân nhắc bổ sung khái niệm “sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” để làm cơ sở xác định hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 2.
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Bộ Y tế xin giải trình như sau:
Điều 189 Bộ luật Dân sự đã quy định về quyền sử dụng:
[bookmark: dieu_189]“Điều 189. Quyền sử dụng
Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản.
Quyền sử dụng có thể được chuyển giao cho người khác theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật.”.
Bên cạnh đó, một số văn bản cũng quy định hành vi sử dụng nhưng không cần định nghĩa cụm từ này, ví dụ cụm từ “sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 23 vi phạm các quy định về phòng, chống và kiểm soát ma túy quy định tại Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

	
	Về giải thích từ ngữ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng: Đề nghị quý Bộ nghiên cứu nội hàm giải thích từ ngữ để phù hợp với quy định về phân nhóm
thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Nghị định số 144/2024/NĐ-CP ngày 01
tháng 11 năm 2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 26/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất
khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối,
thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (tại Phụ lục số II kèm
theo Nghị định số 144/2024/NĐ-CP ngày 01//2024 của Chính phủ)
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	Tiếp thu:
Bộ phận quan trọng và cần thiết của 02 sản phẩm thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng là thiết bị điện tử. Bộ Y tế đã chỉnh sửa khái niệm 02 sản phẩm này, trong đó có thiết bị điện tử.
Nghị định số 144/2024/NĐ-CP quy định mã hàng 8543.40.00 cho sản phẩm “Thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá điện tử và các thiết bị điện hóa hơi cá nhân tương tự”. Theo quy định tại Nghị quyết số 173/2024/NQ-QH14 thì cần rà soát, sửa đổi quy định về phân nhóm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Nghị định số 144/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan (tại Phụ lục số II kèm theo Nghị định số 144/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 của Chính phủ)
	

	
	Dự thảo Nghị định dự kiến quy định theo hướng gộp chung khái niệm “thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng”. Đối với nội dung này, Bộ Công Thương cho rằng “thuốc lá điện tử”, “thuốc lá nung nóng” là các khái niệm độc lập, có sự khác nhau về cấu tạo, cơ chế hoạt động, thành phần, tác hại và đối tượng sử dụng. Việc gộp chung khái niệm sẽ dẫn đến xác định hai loại thuốc lá nêu trên là một và đồng nhất (cách nhìn nhận) về mức độ nguy hại, gây khó khăn trong việc xây dựng các biện pháp phòng chống tác hại hoặc lựa chọn hình thức xử phạt, mức phạt phù hợp.
	Bộ Công thương
	Tiếp thu
Bộ Y tế đã chỉnh sửa đinh nghĩa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng như sau:
“3. Thuốc lá điện tử là sản phẩm bao gồm thiết bị điện tử và bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử. Thiết bị điện tử được sử dụng để làm nóng dung dịch thuốc lá điện tử nhằm tạo ra khí hơi cho người dùng hít vào. Bộ phận chứa dung dịch được thiết kế để dùng một lần (không tái nạp dung dịch) hoặc tái nạp dung dịch thuốc lá điện tử để dùng nhiều lần.
4. Thuốc lá nung nóng là sản phẩm thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Thiết bị điện tử để làm nóng trực tiếp thuốc lá đặc chế có hình dạng điếu thuốc lá;
b) Thiết bị điện tử có buồng chứa để nung nóng thuốc lá đặc chế trong buồng chứa đó;
c) Thiết bị điện tử có buồng chứa dung dịch thuốc lá điện tử và bộ phận chứa thuốc lá đặc chế. Thiết bị hoạt động theo cơ chế hóa hơi dung dịch thuốc lá điện tử trước và sau đó làm nóng gián tiếp thuốc lá đặc chế.
5. Dung dịch thuốc lá điện tử là hỗn hợp chất lỏng chứa dung môi tạo hơi, có thể có một hoặc các chất: nicotine, phụ gia, hương vị và hóa chất khác (kể cả không chứa nicotine) với mục đích sử dụng cho thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng. Dung dịch có nicotine bao gồm bất kỳ dạng hóa chất nicotine nào, kể cả muối hoặc hợp chất, bất kể được chiết xuất tự nhiên hay tổng hợp và bao gồm cả alcaloid nicotinic và các chất tương tự nicotine. 
6. Thuốc lá đặc chế là thuốc lá hoặc nguyên liệu chứa nicotine khác được sản xuất để sử dụng cho thiết bị thuốc lá nung nóng”.
	 

	
	Về việc quy định thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bao gồm cả thiết bị, vật tư để tạo ra bán thành phẩm, thành phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, trừ trường hợp được sử dụng cho mục đích khác.
Dự thảo Nghị định đang quy định khái niệm “thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” bao gồm cả thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Việc quy định như vậy mâu thuẫn với quy định tại Nghị định số 144/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan. Cụ thể, Nghị định số 144/2024/NĐ-CP đã phân biệt 02 sản phẩm: (i) Thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá điện tử và các thiết bị điện hóa hơi cá nhân tương tự được xác định là mã HS 8543.40.00 và (ii) sản phẩm chứa lá thuốc lá, thuốc lá hoàn nguyên, nicotin, hoặc các nguyên liệu thay thế là thuốc lá hoặc các nguyên liệu thay thế nicotin, dùng để hút mà không cần đốt cháy; các sản phẩm chứa nicotin khác dùng để nạp nicotin vào cơ thể con người được xác định là mã HS 24.04 
Bên cạnh đó, thiết bị, nguyên liệu, vật tư để tạo ra bán thành phẩm, thành phẩm thuốc lá điện tử có thể là các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (linh kiện nhựa, điện tử) để sản xuất các bán thành phẩm, sản phẩm hoàn chỉnh trong các lĩnh vực khác (ngoài sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng). Do đó, việc quy định thiết bị, nguyên liệu, vật tư tại khái niệm “thuốc lá điện tử, thuốc là nung nóng” và phạt tiền đối với việc sử dụng, chứa chấp như dự thảo Nghị định là khó khả thi trong thực tiễn, cần phải cân nhắc, làm rõ.
Trường hợp Bộ Y tế bảo lưu giữ nguyên quy định như dự thảo, đề nghị Bộ Y tế bổ sung quy định về điều khoản chuyển tiếp để phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Thường trực Chính phủ khi xử lý vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chỉ để xuất khẩu (đã đầu tư hợp pháp tại Việt Nam trước ngày ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15).
	Bộ Công thương

	
	Bộ Y tế xin giải trình như sau:
Nghị định số 144/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 26/2023/NĐ-CP quy định mã 8543.40.000 "Thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá điện tử…"; mã 2404.12.10 “dạng lỏng hoặc gel dùng cho thuốc lá điện tử….” ban hành trong bối cảnh chưa có quy định pháp luật về nội dung, chưa có khái niệm thế nào là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và Quốc hội chưa ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15. Do vậy, kể từ ngày 01/01/2025, Nghị quyết số 173/2024/QH15 có hiệu lực thi hành, Nghị định số 144/2024/NĐ-CP phải được rà soát, sửa đổi hoặc bãi bỏ cho phù hợp với Nghị quyết số 173/2024/QH15. Dự thảo Nghị định căn cứ vào Nghị quyết số 173/2024/QH15 do Quốc hội ban hành để làm căn cứ là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định chi tiết thi hành.
Hiện nay, Bộ Y tế đã chỉnh sửa định nghĩa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng theo hướng quy định các bộ phận cấu thành 02 sản phẩm này và tại định nghĩa không quy định bao gồm cả thiết bị, vật tư để tạo ra bán thành phẩm, thành phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Đối với đề nghị Bộ Y tế quy định về điều khoản chuyển tiếp tại dự thảo Nghị định này để phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Thường trực Chính phủ khi xử lý vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chỉ để xuất khẩu (đã đầu tư hợp pháp tại Việt Nam trước ngày ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15), Bộ Y tế có ý kiến như sau:
(1) Nghị định số 77/2013/NĐ-CP và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo phạm vi điều chỉnh không bao gồm nội dung liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc lá.
(2) Bộ Công thương đã có các cuộc làm việc với doanh nghiệp khi triển khai thực hiện Công văn số 1201/UBTVQH15-VHXH ngày 27/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai Nghị quyết số 173/2014/QH15 liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và Công văn số 1836/VPCP-CN ngày 07/3/2025 của Văn phòng Chính phủ triển khai Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 liên quan thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và đầu mối phản hồi các kiến nghị và trên cơ sở đó đã trình Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 14/5/2025 về việc xử lý vướng mắc của doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam chỉ dành cho xuất khẩu (văn bản mật).
Tại Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 14/5/2025 có giao Bộ Y tế quy định về điều khoản chuyển tiếp nhưng do trên thực tế do Bộ Y tế không quản lý các mặt hàng và hoạt động liên quan đến doanh nghiệp sản xuất linh kiện, thiết bị thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nên sẽ khó khăn khi đưa ra lộ trình giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử nên ngày 30/5/2025, Bộ Y tế đã có Báo cáo số 98/BC-BYT trình Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn và Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đề xuất giao Bộ Công thương quy định điều khoản chuyển tiếp để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ phân công.
Ngày 26/6/2025, Bộ Y tế nhận được Công văn số 2633/VPCP-CN ngày 17/6/2025 của Văn phòng Chính phủ báo cáo nội dung liên quan Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 14/5/2025 của Chính phủ, trong đó, giao các Bộ: Công thương, Tài chính, Tư pháp có ý kiến đối với báo cáo và kiến nghị của Bộ Y tế đối với nội dung trên và gửi về Bộ Y tế để tổng hợp. Hiện nay, Bộ Y tế đang tổng hợp để báo cáo Chính phủ nội dung này.
(3) Thống nhất với quan điểm của Bộ Y tế tại Công văn mật số 98/BC-BYT ngày 30/5/2025 về việc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long nội dung liên quan Nghị quyết số 29/NQ-CP ngày 14/5/2025 của Chính phủ về việc xử lý vướng mắc của doanh nghiệp sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam chỉ dành cho xuất khẩu là giao Bộ Công thương chịu trách nhiệm về nội dung này.
Do vậy, Bộ Y tế đề xuất giao Bộ Công thương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công thương chủ trì soạn thảo theo đúng chức năng, nhiệm vụ, báo cáo cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để quy định điều khoản chuyển tiếp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp đã đầu tư sản xuất thiết bị điện tử cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hợp pháp tại Việt Nam chỉ dành cho xuất khẩu.

	
	Về căn cứ quy định khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng 
Khái niệm “thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” quy định tại dự thảo Nghị định được xây dựng với căn cứ là Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên, dự thảo Nghị định có nội dung chưa phù hợp với quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể: 
Khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: “thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác”. Tuy nhiên, khái niệm “thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” tại dự thảo đang mở rộng hơn so với định nghĩa “thuốc lá” tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, cụ thể: “thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” dự kiến bao gồm cả sản phẩm có hoặc không có nguyên liệu thuốc lá.
	Bộ Công thương

	
	Bộ Y tế xin giải trình như sau:
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chưa có khái niệm “Thuốc lá điện tử”, “Thuốc lá nung nóng”; chưa có quy định về phụ kiện, thiết bị điện tử đi kèm khi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng; chưa giao cho cơ quan nào quy định về điều kiện cơ sở sản xuất, kinh doanh hay quy chuẩn, tiêu chuẩn quản lý chất lượng các sản phẩm này (thuốc lá là mặt hàng kinh doanh có điều kiện). Khoản 3 Điều 23 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chỉ giao “Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thuốc lá điếu”.
Bộ Y tế xác định thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chính là một “dạng khác” đặc biệt quy định tại khái niệm “thuốc lá” của Luật vì có đặc tính riêng (có phụ kiện đi kèm mới sử dụng thành phẩm). 
Đối với các sản phẩm có bộ phận là thuốc lá theo quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, có thể tách rời bộ phận thuốc lá để sử dụng thì Bộ Y tế sẽ tổng kết, đánh giá và nghiên cứu quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá sửa đổi do thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này, và dự kiến sẽ trình Luật này vào năm 2026.
Để phù hợp quy định của pháp luật, Bộ Y tế đã bổ sung căn cứ pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2013/NĐ-CP và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP là Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội.

	
	Qua nghiên cứu nội dung quy định tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định,
Bộ Tư pháp thấy rằng: về việc quy định “trừ trường hợp được sử dụng cho mục đích khác” tại khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là cần thiết nhằm loại trừ các trường hợp sản phẩm, thiết bị được sử dụng vào mục đích khác, qua đó bảo đảm phù hợp với thực tiễn quản lý. Tuy nhiên, việc quy định theo hướng chung chung “trừ trường hợp được sử dụng cho mục đích khác” trong khái niệm là chưa thực sự phù hợp với yêu cầu xây dựng khái niệm có tính khái quát, đề nghị nghiên cứu, cụ thể hóa các trường hợp này tại các quy định về quản lý nhà nước. Ngoài ra, khái niệm về “thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng” được quy
định tại dự thảo Nghị định, cần tiếp tục được rà soát, chỉnh sửa cho rõ ràng, dễ
hiểu để áp dụng.
	Bộ Tư pháp 
	Tiếp thu.
Đối với nội dung này, Bộ Y tế đã bỏ quy định “trừ trường hợp được sử dụng cho mục đích khác” và chỉnh sửa khái niệm như sau:
“3. Thuốc lá điện tử là sản phẩm bao gồm thiết bị điện tử và bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử. Thiết bị điện tử được sử dụng để làm nóng dung dịch thuốc lá điện tử nhằm tạo ra khí hơi cho người dùng hít vào. Bộ phận chứa dung dịch được thiết kế để dùng một lần (không tái nạp dung dịch) hoặc tái nạp dung dịch thuốc lá điện tử để dùng nhiều lần.
4. Thuốc lá nung nóng là sản phẩm thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Thiết bị điện tử để làm nóng trực tiếp thuốc lá đặc chế có hình dạng điếu thuốc lá;
b) Thiết bị điện tử có buồng chứa để nung nóng thuốc lá đặc chế trong buồng chứa đó;
c) Thiết bị điện tử có buồng chứa dung dịch thuốc lá điện tử và bộ phận chứa thuốc lá đặc chế. Thiết bị hoạt động theo cơ chế hóa hơi dung dịch thuốc lá điện tử trước và sau đó làm nóng gián tiếp thuốc lá đặc chế.
5. Dung dịch thuốc lá điện tử là hỗn hợp chất lỏng chứa dung môi tạo hơi, có thể có một hoặc các chất: nicotine, phụ gia, hương vị và hóa chất khác (kể cả không chứa nicotine) với mục đích sử dụng cho thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng. Dung dịch có nicotine bao gồm bất kỳ dạng hóa chất nicotine nào, kể cả muối hoặc hợp chất, bất kể được chiết xuất tự nhiên hay tổng hợp và bao gồm cả alcaloid nicotinic và các chất tương tự nicotine. 
6. Thuốc lá đặc chế là thuốc lá hoặc nguyên liệu chứa nicotine khác được sản xuất để sử dụng cho thiết bị thuốc lá nung nóng”.
	

	
	Qua nghiên cứu nội dung quy định tại khoản 1 Điều 1 dự thảo Nghị định, Bộ Tư pháp thấy rằng:
Thứ nhất, dự thảo Nghị định đang dự kiến quy định gộp khái niệm “thuốc lá điện tử” và “thuốc lá nung nóng”. Đối với việc quy định gộp khái niệm, tại Báo cáo thẩm định số 68/BCTĐ-BTP ngày 04/3/2025, Bộ Tư pháp đã có ý kiến: “đây là các khái niệm độc lập, có sự khác nhau về cấu tạo, cơ chế hoạt động, thành phần, tác hại và đối tượng sử dụng. Việc gộp chung khái niệm sẽ dẫn đến xác định hai loại thuốc lá nêu trên là một và đồng nhất (cách nhìn nhận) về mức độ nguy hại, gây khó khăn trong việc xây dựng các biện pháp phòng chống tác hại hoặc lựa chọn hình thức xử phạt, mức phạt phù hợp”. 
Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp tại Báo cáo thẩm định số 68/BCTĐ-BTP ngày 04/3/2025 và quy định riêng khái niệm của 02 loại thuốc lá này.
Thứ hai, khoản 1 Điều 2 Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá quy định: “Thuốc lá là sản phẩm được sản xuất từ toàn bộ hoặc một phần nguyên liệu thuốc lá, được chế biến dưới dạng thuốc lá điếu, xì gà, thuốc lá sợi, thuốc lào hoặc các dạng khác.” và khoản 3 Điều 2 Luật Phòng, chống thuốc lá quy định “nguyên
liệu thuốc lá là lá thuốc lá dưới dạng rời, tấm đã sơ chế tách cọng, sợi thuốc lá, cọng thuốc lá và nguyên liệu thay thế khác dùng để sản xuất thuốc lá”.
Tại dự thảo quy định “thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là sản phẩm sử dụng thiết bị điện tử để tạo ra khí, hơi cho người dùng hút, hít bằng cách làm nóng các chất ở dạng lỏng, gel, khí hoặc dạng rắn,… hoặc nguyên liệu thuốc lá, có cả thuốc lá thế hệ mới khác”. Với cách quy định như dự thảo thì chưa rõ mối quan hệ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và thuốc lá (theo định nghĩa tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá) như thế nào, có phải là thuốc lá hay không để điều chỉnh tại Nghị định này. Ngoài ra, dự thảo Nghị định quy định khái niệm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bao gồm cả “thiết bị, nguyên liệu, vật tư để tạo ra bán thành phẩm, thành phẩm thuốc lá nóng, trừ trường hợp được sử sụng cho mục đích khác” (dự kiến bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 2 Nghị định số 77/2013/NĐ-CP). Tuy nhiên, hiện nay thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá điện tử được quy định tại Nghị định số 144/2024/NĐ-CP ngày 01/11/2024 của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan) có mã hàng hóa là HS.8543.40.00 - “Thiết bị điện tử dùng cho thuốc lá điện tử và các thiết bị điện hóa hơi cá nhân tương tự” (được phân vào nhóm “Máy và thiết bị điện, có chức năng riêng, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác trong Chương này”). Do đó, đề nghị làm rõ mối quan hệ giữa Nghị định này và Nghị định số 144/2024/NĐ-CP để bảo đảm thống nhất.
Thứ ba, dự thảo Nghị định đang quy định cụ thể về thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bao gồm “cả thuốc lá thế hệ mới khác”. Tuy nhiên, hiện nay, thuốc lá thế hệ mới chưa được quy định trong hệ thống pháp luật Việt Nam, cấu tạo, cơ chế hoạt động, thành phần, tác hại và đối tượng sử dụng như thế nào thì được xác định là thuốc lá thế hệ mới. Do đó, trong trường hợp xuất hiện các loại thuốc lá thế hệ mới, không mang cấu tạo, cơ chế hoạt động, thành phần, tác hại và đối tượng sử dụng của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định khái niệm của loại thuốc lá này tại văn bản quy phạm pháp luật để có cơ sở áp dụng quy định tại dự thảo Nghị định.
	Bộ Tư pháp 
	Tiếp thu:
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã ban hành được hơn 13 năm, tại thời điểm xây dựng Luật thì trên thị trường tại Việt Nam chưa xuất hiện sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Do vậy, cơ quan chủ trì soạn thảo chưa tính toán được trước để quy định cụ thể các sản phẩm này tại Luật.
Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá chưa có khái niệm “Thuốc lá điện tử”, “Thuốc lá nung nóng”, tuy nhiên, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng chính là một “dạng khác” đặc biệt của “thuốc lá” và có đặc tính riêng, có phụ kiện đi kèm mới sử dụng được. Hiện nay Bộ Y tế đang trong quá trình đánh giá, tổng kết Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá để sửa đổi, bổ sung và dự kiến sẽ trình Luật này vào năm 2026.
Để phù hợp quy định của pháp luật, Bộ Y tế đã bổ sung căn cứ pháp lý của việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2013/NĐ-CP và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP là Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội và nêu rõ các nội dung trên tại điểm a khoản 2 cơ sở thực tiễn của Mục I. Sự cần thiết ban hành Nghị định trong Tờ trình dự thảo Nghị định này.
Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Y tế đã chỉnh sửa định nghĩa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng như sau:
“3. Thuốc lá điện tử là sản phẩm bao gồm thiết bị điện tử và bộ phận chứa dung dịch thuốc lá điện tử. Thiết bị điện tử được sử dụng để làm nóng dung dịch thuốc lá điện tử nhằm tạo ra khí hơi cho người dùng hít vào. Bộ phận chứa dung dịch được thiết kế để dùng một lần (không tái nạp dung dịch) hoặc tái nạp dung dịch thuốc lá điện tử để dùng nhiều lần.
4. Thuốc lá nung nóng là sản phẩm bao gồm các bộ phận, thiết bị, nguyên liệu và vật tư dùng để sản xuất sản phẩm thuốc lá nung nóng thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Thiết bị điện tử để làm nóng trực tiếp thuốc lá đặc chế có hình dạng điếu thuốc lá;
b) Thiết bị điện tử có buồng chứa để nung nóng thuốc lá đặc chế trong buồng chứa đó;
c) Thiết bị điện tử có buồng chứa dung dịch thuốc lá điện tử và bộ phận chứa thuốc lá đặc chế. Thiết bị hoạt động theo cơ chế hóa hơi dung dịch thuốc lá điện tử trước và sau đó làm nóng gián tiếp thuốc lá đặc chế.
5. Dung dịch thuốc lá điện tử là hỗn hợp chất lỏng chứa dung môi tạo hơi, có thể có một hoặc các chất: nicotine, phụ gia, hương vị và hóa chất khác (kể cả không chứa nicotine) với mục đích sử dụng cho thuốc lá điện tử hoặc thuốc lá nung nóng. Dung dịch có nicotine bao gồm bất kỳ dạng hóa chất nicotine nào, kể cả muối hoặc hợp chất, bất kể được chiết xuất tự nhiên hay tổng hợp và bao gồm cả alcaloid nicotinic và các chất tương tự nicotine. 
[bookmark: _Hlk201698790]6. Thuốc lá đặc chế là thuốc lá hoặc nguyên liệu chứa nicotine khác được sản xuất để sử dụng cho thiết bị thuốc lá nung nóng”.
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	Khoản 2 Điều 1:
	
	
	

	
	Thứ nhất, Nghị định số 77/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản 4 Điều 12, khoản 7 Điều 15, khoản 2 và khoản 4 Điều 17 của Luật Phòng, chống
tác hại của thuốc lá về điều kiện thành lập và tổ chức hoạt động cai nghiện, tư vấn cai nghiện thuốc lá, chuyển địa điểm cấm hút thuốc lá trong nhà có nơi dành riêng cho người hút thuốc lá thành địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn trong nhà và tăng diện tích in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Trong đó, các nội dung này đều được xây dựng trên cơ sở khái niệm “thuốc lá” theo Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá hiện hành, mà chưa bao gồm “thuốc lá điện tử” và “thuốc lá nung nóng”.
Thứ hai, xét về bản chất, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có cơ chế tác động, mức độ gây nghiện và yêu cầu đối với hoạt động cai nghiện khác với thuốc lá thông thường. Do đó, mặc dù chỉ bổ sung về mặt kỹ thuật các cụm từ “thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” vào Nghị định số 77/2013/NĐ-CP, nhưng có thể dẫn đến thay đổi bản chất pháp lý của các quy định hiện hành, tác động lớn đến phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của thuốc lá. Việc sửa đổi này có thể ảnh hưởng đến tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, cần được nghiên cứu toàn diện và thực hiện đồng bộ.
Thứ ba, kỹ thuật soạn thảo nội dung tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị định chưa bảo đảm yêu cầu tại khoản 2 Điều 66 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP: “tại nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ phải xác định rõ phần, chương, mục, tiểu mục, điều, khoản, điểm của văn bản được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ”.
	Bộ Tư pháp 
	Tiếp thu
Tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Y tế đã bỏ cụm từ “cai nghiện thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá thế hệ mới khác” quy định tại nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị định số 77/2013/NĐ-CP.
	

	5
	Khoản 1 Điều 2:

	
	Đề nghị bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả “buộc tiêu hủy thuốc lá
điện tử, thuốc lá nung nóng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá
nung nóng quy định tại khoản 2” tại khoản 3 Điều 26a dự kiến bổ sung tại khoản 1 Điều 2
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	
	Bộ Y tế xin giải trình như sau:
Việc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bao gồm cả hành vi sử dụng và hành vi chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung. Do vậy, dự thảo đang quy định chung biện pháp khắc phục hậu quả cho 2 hành vi và dẫn chiếu đến khoản 1 Điều này.

	
	Về việc xử phạt đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý Nghị quyết số 173/2024/QH15 không quy định cụ thể việc cấm chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, do đó, đề nghị cơ quan chủ trì cân nhắc việc quy định xử phạt đối với hành vi này, lý do như sau:
 - Cụm từ “chứa chấp người khác sử dụng” không phải là một thuật ngữ pháp lý phổ biến trong pháp luật hành chính hiện hành, mà thường xuất hiện trong pháp luật hình sự (ví dụ như tội chứa chấp tài sản do phạm tội mà có, chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy...). 
- Cụm từ “địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý” có thể hiểu rất rộng: từ nhà riêng, phòng trọ, văn phòng, quán cà phê, cửa đến cả khu vực công cộng do cá nhân/tổ chức quản lý, thậm chí bao gồm cả trụ sở cơ quan nhà nước. Nếu không quy định giới hạn cụ thể, rất khó để xác định hành vi vô ý do không phân biệt giữa người cố tình dung túng với người không biết hoặc không có điều kiện kiểm soát (ví dụ: người cho thuê phòng trọ không biết khách thuê hút thuốc lá điện tử trong phòng kín, dẫn đến bị phạt nặng nếu không “giám sát triệt để” khách hàng/người thuê). Đồng thời, việc xác định người quản lý “chứa chấp” là khó khả thi trong thực tiễn. Để xử phạt được hành vi này, cơ quan chức năng sẽ phải chứng minh được mối quan hệ quản lý và mức độ kiểm soát thực tế, điều thường không khả thi nếu không có camera, nhân chứng hoặc bằng chứng rõ ràng, dễ dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện, phản ứng xã hội tiêu cực. 
- Theo giải trình của Bộ Y tế, nội dung này Bộ Y tế tham khảo quy định tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy tại Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao và Bộ Tư pháp về hướng dẫn áp dụng một số quy định tại chương XVIII “các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên, đây là các sản phẩm hoàn toàn khác biệt, thuốc lá không phải là ma túy. Vì vậy, đề nghị Bộ Y tế rà soát, cân nhắc báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
	Bộ Công thương
	Tiếp thu
Nghị quyết số 173/2024/QH15 quy định “Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025”. Như vậy, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là mặt hàng Nhà nước cấm toàn diện, trong đó có hành vi cấm là “chứa chấp” các sản phẩm này.
- Hành vi “chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” hoặc “chứa chấp hàng cấm là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” được xác định là hành vi vi phạm pháp luật theo Nghị quyết số 173/2024/QH15. Do vậy, tuỳ theo tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự. Hiện nay với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi “chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng” đang được xác định là mức độ nhẹ, do sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng không phải là ma tuý. Vì vậy, Bộ Y tế đề xuất chỉ xử lý hành chính hành vi vi phạm trên mà chưa đề xuất xử lý hình sự.
- Để xử phạt hành chính hay xử lý hình sự hành vi “chứa chấp” thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hoặc ma tuý, cơ quan chức năng sẽ phải sử dụng nghiệp vụ, chứng minh được hành vi vi phạm trên thực tế và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để áp dụng chế tài xử lý. Đây là nhiệm vụ của các cơ quan chức năng. Một hành vi vi phạm pháp luật không thể lý giải là khó xử lý mà không có chế tài, điều đó sẽ ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật. Hành vi “chứa chất sử dụng trái phép chất ma tuý”, “chứa mại dâm”, “chứa chấp đánh bạc” bằng nghiệp vụ cơ quan chức năng vẫn xử lý được thì không có lý do gì cùng hành vi “chứa chấp”, chỉ khác về mặt hàng cơ quan chức năng khó khăn trong phát hiện, xử lý hoặc dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện, phản ứng xã hội tiêu cực. Đặc biệt trong bối cảnh cả nước đang thực hiện đổi mới mạnh mẽ về công tác xây dựng và thi hành pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
- Tuy nhiên tiếp thu ý kiến của Bộ Công thương, Bộ Y tế quy định hành vi “chứa chấp” tại dự thảo Nghị định căn cứ theo đúng quy định Nghị quyết số 173/2024/QH15, Bộ Y tế không quy định cụ thể hành vi này để tránh sự hiểu nhầm và các cách hiểu khác nhau. Đồng thời, liên quan đến cụm từ “địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý”, Bộ Y tế đã tiếp thu ý kiến của Bộ Tư pháp và sửa lại thành “địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình.”, cụ thể như sau:
“Điều 26a. Vi phạm quy định sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.”.
	

	
	Dự thảo Nghị định đang dự kiến quy định hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản lý. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý quy định này để bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn áp dụng, vì trong nhiều trường hợp, người quản lý hoặc chủ sở hữu địa điểm không biết hoặc không thể kiểm soát việc người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý của mình. Trong khi đó, nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính đòi hỏi hành vi vi phạm phải có lỗi, do vậy, cần nghiên cứu làm rõ yếu tố lỗi của chủ sở hữu hoặc người quản lý địa điểm trong hành vi chứa chấp, đồng thời cân nhắc bổ sung các điều kiện áp dụng cụ thể nhằm bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tế thi hành.
	Bộ Tư pháp 
	Tiếp thu
Bộ Y tế chỉnh sửa khoản này như sau:
“Điều 26a. Vi phạm quy định sử dụng, chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng
1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền sở hữu hoặc quản lý của mình”.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc tiêu hủy thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.”.
	

	
	Tại khoản 2 Điều 26a (mới) quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền chiếm hữu của mình hoặc do mình quản
lý. Đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ sự phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 173/2024/QH15, theo đó “Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng…”, trong khi dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về việc “chứa chấp người khác sử dụng”.
Đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình rõ về căn cứ quy định mức phạt tiền tại dự thảo Nghị định trên
	Bộ Ngoại giao 
	
	Bộ Y tế xin giải trình như sau:
- Nghị quyết số 173/2024/QH15 quy định Quốc hội thống nhất cấm chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Hành vi chứa chấp thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng quy định tại Nghị quyết có thể hiểu là hành vi chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, cụ thể là việc một cá nhân biết rõ đây là tài sản có được từ việc phạm tội nhưng cầm, giữ, che giấu tài sản do người khác phạm tội mà có.
Do vậy, dự thảo Nghị định đang quy định đây là hành vi chứa chấp người khác phạm tội các hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận  chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
- Tham khảo các quy định pháp luật liên quan xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực khác, xử phạt hành vi “chứa chấp” thường cao hơn gấp đôi so với các hành vi “sử dụng”, do vậy, Bộ Y tế đang dự kiến mức phạt từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
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	Khoản 2 Điều 2:

	
	Đề nghị thiết kế lại quy định tại khoản 2 Điều 2, cụ thể như sau:
“Bổ sung từ “26a” sau từ “Điều 26” tại các khoản 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12,
và 13 Điều 112 Nghị định này”
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Tiếp thu
	

	III
	GÓP Ý CHUNG

	
	Hiện nay, Bộ Tư pháp đang được giao chủ trì xây dựng trình Chính phủ
để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9 sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính. Đề
nghị quý Bộ cân nhắc thời điểm sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2020/NĐ-CP
ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế
	Bộ Dân tộc và Tôn giáo
	
	Bộ Y tế xin giải trình như sau:
Hiện nay, Bộ Y tế cũng đang trong quá trình xây dựng sửa đổi toàn diện Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Còn đối với dự thảo Nghị định này, một trong các căn cứ để sửa đổi Nghị định chính là Nghị quyết số 173/2025/QH15 của Quốc hội liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Theo đó, quy định cấm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có hiệu lực từ năm 2025. Do đó phải khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định này để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và khả thi của Nghị quyết số  173/2025/QH15

	
	Ngày 09/01/2025, Bộ Nội vụ đã có công văn số 162/BNV-PC gửi Bộ Y tế góp ý về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một điều của Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.
Tuy nhiên, qua rà soát Bộ Nội vụ nhận thấy ý kiến góp ý chưa được tiếp thu đầy
đủ và hoàn chỉnh tại dự thảo Nghị định trên. Vì vậy, đề nghị Quý Bộ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến cho việc xây dựng dự thảo Nghị định.
Bên cạnh đó, đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu, bổ sung tại dự thảo Tờ trình việc đánh giá nội dung dự thảo Nghị định không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế (người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước) theo chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, đề nghị rà soát, đánh giá để bảo đảm tính khả thi của dự thảo Nghị định khi được Chính phủ ban hành.
	Bộ Nội vụ 
	Tiếp thu. 
Bộ Y tế đã bổ sung tại dự thảo Nghị định quy định chế tài xử phạt hành chính đối với hành vi “chứa chấp”, “sử dụng” thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.
Việc xây dựng Nghị định bảo đảm không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế (người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước) theo chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Kết luận số 28-KL/TW ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
	

	
	Quy định điều khoản chuyển tiếp:
Trên cơ sở khái niệm bổ sung tại Nghị định số 77/2013/NĐ-CP (được áp dụng thống nhất trong mọi lĩnh vực): Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bao gồm cả “thiết bị, nguyên liệu, vật tư để tạo ra bán thành phẩm, thành phẩm thuốc lá nóng, trừ trường hợp được sử sụng cho mục đích khác”, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung điều khoản chuyển tiếp để xử lý đối với các trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép đầu tư (trước thời điểm có Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV) để sản xuất các mặt hàng nói trên cho xuất khẩu, tránh phát sinh khiếu nại, khiếu kiện có thể phát sinh trong quá trình áp dụng.
	Bộ Tư pháp 
	
	Bộ Y tế xin giải trình như sau:
Nhất trí với ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đối với việc cần có quy định điều khoản chuyển tiếp để xử lý các trường hợp doanh nghiệp sản xuất thiết bị cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam chỉ dành cho xuất khẩu, đã đầu tư hợp pháp và đã ký kết các hợp đồng kinh doanh đối với các đối tác để các doanh nghiệp được tiếp tục hoàn thiện các đơn hàng, hợp đồng đã ký (trước thời điểm Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV quy định “cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng,... từ năm 2025”).
Tuy nhiên, hiện nay các quy định liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ Công thương và việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sản xuất thiết bị thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam chỉ dành cho xuất khẩu đang được Chính phủ giao cho Bộ Công thương xử lý, Bộ Y tế không có chức năng, nhiệm vụ liên quan đến việc cho phép xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá nói chung và linh kiện, thiết bị thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nói riêng.
Bộ Y tế không quản lý các mặt hàng và hoạt động liên quan đến doanh nghiệp sản xuất linh kiện, thiết bị thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng nên sẽ khó khăn khi đưa ra lộ trình giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử.
Về vấn đề này, Bộ Công thương đã có các cuộc làm việc với doanh nghiệp khi triển khai thực hiện Công văn số 1201/UBTVQH15-VHXH ngày 27/02/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai Nghị quyết số 173/2014/QH15 liên quan đến thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và Công văn số 1836/VPCP-CN ngày 07/3/2025 của Văn phòng Chính phủ triển khai Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 liên quan thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và đầu mối phản hồi các kiến nghị.
Bên cạnh đó, Nghị định số 77/2013/NĐ-CP và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP do Bộ Y tế chủ trì soạn thảo phạm vi không điều chỉnh về sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

	
	Trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo Nghị định
Theo Điều 51 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn phải có văn bản đề nghị áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn và được thực hiện trước hoặc trong quá trình xây dựng chính sách, soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật. Qua rà soát, Bộ Tư pháp thấy rằng, việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2020/NĐ-CP được thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn (theo Công văn số 45/VPCP-KGVX
ngày 03/01/2025 của Văn phòng Chính phủ), mà không đương nhiên áp dụng đối
với Nghị định số 77/2013/NĐ-CP. 
Do đó, Bộ Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện quy định tại Điều 51 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 đối với việc sửa đổi, bổ sung quy định của Nghị định số 77/2013/NĐ-CP tại dự thảo Nghị định.
	Bộ Tư pháp
	Tiếp thu.
Để đồng bộ với nội dung Nghị định sửa đổi Nghị định số 117/2020/NĐ-CP, Bộ Y tế đã bổ sung trong Tờ trình trình Chính phủ xin ý kiến xây dựng theo trình tự, thủ tục rút gọn đối với nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 77/2013/NĐ-CP
	

	
	Đề nghị bổ sung đánh giá tính tương thích của dự thảo Nghị định sửa
đổi với các quy định, khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Công
ước khung về kiểm soát thuốc lá mà Việt Nam là thành viên.
	Bộ Ngoại giao
	
	Bộ Y tế xin giải trình như sau:
Việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15 về việc cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng hoàn toàn phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Công ước khung về kiểm soát thuốc lá mà Việt Nam là thành viên.
Một trong các căn cứ pháp lý để Bộ Y tế xây dựng Nghị định là Nghị quyết số 173/2024/QH15.
Trong đó, việc xây dựng định nghĩa thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, Bộ Y tế cũng căn cứ các tài liệu do WHO cung cấp cũng như kinh nghiệm các nước trên thế giới.

	
	Đề nghị rà soát, chỉnh sửa đối với “người có thẩm quyền xử phạt” để phù hợp với Kết luận số 134-KL/TW ngày 28/3/2025 của Bộ chính trị, ban bí thư về đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả và quy định khác liên quan.
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	
	Bộ Y tế xin giải trình như sau:
Bộ Y tế xây dựng Nghị định này dựa trên các quy định hiện hành tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP với trình tự thủ tục rút gọn.
Hiện nay, Bộ Y tế đang sửa đổi toàn diện Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Bộ Y tế sẽ chỉnh sửa nội dung này để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ.

	
	Nghị quyết số 173/2024/QH15 ngày 30/11/2024 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã quy định “Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội”. Dự thảo Nghị định quy định khái niệm "Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là sản phẩm sử dụng thiết bị điện tử để tạo ra khí, hơi cho người dùng hút, hít vào bằng cách làm nóng các chất ở dạng dịch lỏng, gel, khí hoặc dạng rắn, có hoặc không có nicotine, hương vị hoặc nguyên liệu thuốc lá, có cả thuốc lá thế hệ mới khác. Khái niệm này bao gồm cả thiết bị, nguyên liệu, vật tư để tạo ra bán thành phẩm, thành phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, trừ trường hợp được sử dụng cho mục đích khác”. 
Do đó, các thiết bị, nguyên liệu, vật tư để tạo ra bán thành phẩm, thành phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng cũng được xác định là mặt hàng cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng. Vì vậy, đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Công thương nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Chính phủ đưa ra phương án xử lý đối với doanh nghiệp sản xuất thiết bị cho thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại Việt Nam chỉ dành cho xuất khẩu, đã đầu tư hợp pháp và đã ký kết các hợp đồng kinh doanh đối với các đối tác để các doanh nghiệp nói trên tiếp tục hoàn thiện các đơn hàng, hợp đồng đã ký kết trước thời điểm Nghị quyết số 173 ban hành, qua đó, đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hạn chế tối đa các rủi ro về pháp lý.
	Bộ Công an
	
	Bộ Y tế xin giải trình như sau:
Ý kiến này tương tự với ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Y tế đã giải trình như trên.

	
	Hiện nay, có một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang thực hiện hoạt động sản xuất thiết bị thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Các doanh nghiệp này đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký kinh doanh với ngành nghề có liên quan đến thuốc lá điện tử, như: “Sản xuất, lắp ráp tẩu thuốc lá điện tử và các phụ kiện bộ sấy nóng dùng cho thuốc lá điện tử (catridge)”, hoặc “Sản xuất gia công các bộ phận của thuốc lá điện tử: lõi đốt ở đầu thuốc lá điện tử”. Do vậy, đề nghị Bộ Y tế nghiên cứu bổ sung quy định về việc xử lý lượng nguyên liệu, vật tư còn tồn của doanh nghiệp.
	Bộ Tài chính
	
	Bộ Y tế xin giải trình như sau:
Ý kiến này tương tự với ý kiến của Bộ Tư pháp, Bộ Y tế đã giải trình như trên.




40

